
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 15/06/2023 đến ngày 14/09/2023

STT Loại hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ chưa giải quyết

Hồ sơ
đang tạm

dừng

Hồ sơ trả
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không đủ
điều kiện
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Tổng số
hồ sơ
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online

Tiếp nhận
trực tiếp
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Tồn kỳ
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trong kỳ

Tổng số
hồ sơ
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% Quá hạn

Tỷ lệ giải
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quá hạn
%

Tổng số
hồ sơ

Trong
hạn Quá hạn

1 2 3=7+8 4 5 6 7 8
9=10+12+

14 10 11=10/9 12 13=12/9 14 15=14/9 16 17 18 19 20 21
1 Bảo vệ thực vật 31 22 0 0 9 22 19 19 100 % 0 0 % 0 0 % 12 12 0 0 0 0
2 Nông nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0
3 Hoạt động xây dựng 3 2 0 0 1 2 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0
4 Xây dựng cơ bản (TCKH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0

5
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông
thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0

6
Quản lý chất lượng nông lâm sản và
thủy sản 86 75 0 0 11 75 70 70 100 % 0 0 % 0 0 % 16 16 0 0 0 0

7 Thú y 26 25 1 0 0 26 22 22 100 % 0 0 % 0 0 % 4 4 0 0 0 0
8 Lâm nghiệp 71 68 1 0 2 69 68 68 100 % 0 0 % 0 0 % 1 1 0 2 0 0

9 Khoa học, Công nghệ và Môi trường 41 37 0 0 4 37 41 41 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0

10
Quản lý chất lượng công trình xây
dựng 3 3 0 0 0 3 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0

11 Đê điều 4 4 0 0 0 4 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0
12 Trồng trọt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0
13 Thủy sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0
14 Phòng, chống thiên tai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0
15 Thủy lợi 24 22 0 0 2 22 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 22 22 0 0 0 0
16 Chăn nuôi 5 2 0 0 3 2 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0

TỔNG CỘNG 294 260 2 0 32 262 237 237 100 % 0 0 % 0 0 % 55 55 0 2 0 0
HẢI DƯƠNG, ngày       tháng       năm     

NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lương Thị Kiểm
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